
Phụ lục 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG 

(08 mới ban hành năm 2024) 

 

I. LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

1. Thủ tục: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt Nam 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLTM 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 13 ngày) 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 
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6 

5 

Tổng thời gian xử lý: 20 ngày 
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2. Thủ tục: Sửa đổi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

 

 

Tổng thời gian xử lý: 14 ngày 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLTM 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 09 ngày) 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

4 

7 

2 

3 

1 

6 

5 
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3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

  
 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLTM 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 09 ngày) 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

4 

7 

2 

3 

1 

6 

5 

Tổng thời gian xử lý: 14 ngày 
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4. Thủ tục: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLTM 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 09 ngày) 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

4 

7 

2 

3 

1 

6 

5 

Tổng thời gian xử lý: 14 ngày 
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5. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam 

  

 

 

  

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLTM 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 25 ngày) 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

Phòng QLTM 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 
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6 

5 

Tổng thời gian xử lý: 30 ngày 



6 

 

 

II. LĨNH VỰC NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 

6. Thủ tục: Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh 

vực nghề thủ công mỹ nghệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tổng thời gian xử lý: 90 ngày 

4 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Trung tâm  

Phục vụ Hành chính Công 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLCN-NL 

(Chuyên viên) 
(thời gian xử lý: 83 ngày) 

Phòng QLCN-NL 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

Lãnh đạo Sở 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

 

1 

2 

3 

1 

6 

Phòng QLCN-NL 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 02 ngày) 

5 
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III. LĨNH VỰC CỤM CÔNG NGHIỆP 

7. Thủ tục: Cụm công nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tổng thời gian xử lý: 57 ngày 

5 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Bộ phận Một cửa cấp huyện 

(thời gian xử lý: 01 ngày) 

Phòng QLCNNL 
(thời gian xử lý: 24 ngày) 

Lãnh đạo Sở Công Thương 
(thời gian xử lý: 01 ngày) 

1 

2 

3 

1 

7 

Cơ quan chuyên môn cấp huyện 
(thời gian xử lý: 23 ngày) 

6 Lãnh đạo UBND cấp huyện  

(thời gian xử lý: 01 ngày) 

4 

Lãnh đạo UBND tỉnh 
(thời gian xử lý: 07 ngày) 
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IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

8. Thủ tục: Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch 

thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian xử lý: không quy định 

Ghi chú: Hồ sơ chỉ kiểm tra và lưu; không trả kết quả. 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

 

Bộ phận một cửa cấp xã  
(thời gian xử lý: 0,5 ngày) 

1 

2 

1 

Bộ phận chuyên môn thuộc 

UBND cấp xã  
(thời gian xử lý: 0,5 ngày) 


